      UBND TỈNH TÂY NINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              

        Số:  726/TB-SGDĐT                          Tây Ninh, ngày  17 tháng  4  năm 2017
THÔNG BÁO

Kết quả Hội thi “Tuyển chọn sản phẩm Ứng dụng Công nghệ thông tin”

cấp học Giáo dục Mầm non, năm học 2016 - 2017
Thực hiện Kế hoạch Hội thi “Tuyển chọn sản phẩm Ứng dụng Công nghệ thông tin” cấp học Giáo dục Mầm non năm học 2016-2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tuyển chọn các bài giảng điện tử từ ngày 04/4/2017 đến ngày 11/4/2017, kết quả như sau:

 - Có 92 sản phẩm tham gia dự thi/ 9 huyện, thành phố tăng 10 sản phẩm so với năm học trước.
- Có 56/92 sản phẩm đạt giải, chiếm tỉ lệ 60,87%, trong đó huyện có tỉ lệ đạt giải cao nhất là Bến Cầu (100%), chia ra:

+ Giải Nhất:  03 sản phẩm

+ Giải Nhì:   13 sản phẩm

+ Giải Ba:    40 sản phẩm

(Kèm theo phụ lục)

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố thông báo kết quả đến các đơn vị, cá nhân có tham gia hội thi./. 
	Nơi nhận:

- Phòng GDĐT huyện/thành phố;

- Lưu: VP, GDMN.
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  (đã ký)
Phạm Ngọc Hải


PHỤ LỤC

KẾT QUẢ HỘI THI TUYỂN CHỌN SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CNTT 
CẤP HỌC GIÁO DỤC MẦM NON
(Kèm theo Thông báo số: 726/TB-SGDĐT  ngày  17 tháng 4 năm 2017)
	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	
	
	
	
	

	1
	Tìm hiểu về cây lúa
	Huỳnh Tuyết Anh
	Mầm non Rạng Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Nhất

	2
	Làm quen nhóm chữ i, t, c
	Nguyễn Thị Thu Trung
	Mầm non Hướng Dương, huyện Dương Minh Châu
	Giải Nhất

	3
	Bé biết gì về hạt đậu nành
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Mầm non Thực Hành, thành phố Tây Ninh
	Giải Nhất

	4
	Tre và đời sống con người
	Nguyễn Thị Mỹ Quyên
	Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu
	Giải Nhì

	5
	Vòng đời của ếch
	Nguyễn Thị Thu
	Mẫu giáo Thạnh Bắc, huyện Tân Biên
	Giải Nhì

	6
	Bé tìm hiểu về con Muỗi
	Phan Thị Châu Trinh
	Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu
	Giải Nhì

	7
	Đếm đến 8 nhận biết nhóm có số lượng 8, chữ số  8
	Trương Thị Mỹ Tiên
Trần Thi Kim Tuyền
	Mẫu giáo Tân Lập, huyện Tân Biên
	Giải Nhì

	8
	Giáo dục bé lễ phép và một số hành vi đúng
	Trần Thị Lệ Hằng
	Mầm non 15/3, huyện Bến Cầu
	Giải Nhì

	9
	Tre Việt Nam 
	Trần Thị Thanh Lan
	Mầm non Rạng Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Nhì

	10
	Chú Kiến đáng yêu
	Lê Thị Huỳnh Thư
	Mẫu giáo An Thạnh, huyện Bến Cầu
	Giải Nhì

	11
	Tìm hiểu về con Bướm
	Lê Thị Nhận
	Mẫu giáo An Thạnh, huyện Bến Cầu
	Giải Nhì

	12
	Bé biết gì về chuồn chuồn
	Nguyễn Minh Tuyền
	Mầm non Rạng Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Nhì

	13
	Trò chơi tương tác: Phép màu chữ cái itc
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Mầm non Long Thới, huyện Hòa Thành
	Giải Nhì

	14
	Đếm đến 5 nhận biết số lượng và chữ số 5
	Huỳnh Thị Loan
	Mầm non Xa Mát II, huyện Tân Biên
	Giải Nhì

	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	15
	Đếm, tạo nhóm trong phạm vi 7, nhận biết chữ số  7
	Nguyễn Trần Bích Trâm
Dương Thi Thu Tâm
	Mẫu giáo 2/9, huyện Tân Biên
	Giải Nhì

	16
	Chuồn chuồn quanh bé
	Đào Thị Hồng Đào
Nguyễn Ngọc Tuyết
	Mầm non Thái Chánh, thành phố Tây Ninh
	Giải Nhì

	17
	Sự lớn lên của cây
	Lâm Thị Thu Trang
	Mẫu giáo Long Giang, huyện Bến Cầu
	Giải Ba

	18
	Bé biết gì về cát
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	Mẫu giáo 19/5, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	19
	Chú tắc kè ngộ nghĩnh
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Mầm non Bến Củi, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	20
	Vòng đời phát triển của ếch
	Phạm Trần Song Hồng
	Mẫu giáo Lợi Thuận, huyện Bến Cầu
	Giải Ba

	21
	Vòng đời của bướm
	Nguyễn Thị Xuân Thủy
	Mẫu giáo Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng
	Giải Ba

	22
	Màu sắc bé yêu
	Huỳnh Thị Huyền Trang
	Mầm non Rạng Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	23
	Chuyện: Sự tích hoa mào gà
	Vũ Thị Chinh
	Mầm non Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	24
	Khám phá mặt trời, mặt trăng, các vì sao
	Trần Thị Thái Oanh
	Mầm non Trưng Vương, huyện Châu Thành
	Giải Ba

	25
	Tìm hiểu về con vịt
	Đỗ Thị Nam
Lâm Thị Hồng Phương
	Mẫu giáo Tân Đông, huyện Tân Châu
	Giải Ba

	26
	Đếm đến 5 nhận biết số lượng và chữ số 5
	Nguyễn Thị Minh Phương
	Mầm non Phạm Ngọc Thạch, huyện Tân Biên
	Giải Ba

	27
	Chú ve gọi hè
	Phan Thị Ngọc Quý
	Mầm non Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	28
	Vòng đời của con ve
	Thái Thị Bích Tuyền
	Mầm non Hiệp Định, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	29
	Tìm hiểu một số động vật sống trong rừng.
	Trần Thị Lan Thảo
	 Mầm non Trường Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	30
	Bánh tráng phơi sương quê em
	Võ Thị Kim Chi
	Mầm non Rạng Đông, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	31
	Bé biết gì về con Rùa?
	Lê Thị Hồng Đức
Nguyễn Thị Hồng Nhung
	Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	32
	Mưa ơi từ đâu đến
	Nguyễn Thanh Thúy
	Mẫu giáo An Bình, huyện Châu Thành
	Giải Ba

	33
	Bé biết gì con ốc?
	Trần Thị Thúy An
	Mầm non Thái Chánh, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	34
	Cây tre quê hương
	Võ Châu Thanh Thúy
	Mầm non Thái Chánh, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	35
	Sự hình thành và phát triển của Cây dừa
	Trần Thị Diễm Hương
	Mẫu giáo Long Thuận, huyện Bến Cầu
	Giải Ba

	36
	Biến đổi khí hậu
	Phạm Thị Yến
Lê Thị Lụa
	Mẫu giáo Thạnh Bắc, huyện Tân Biên
	Giải Ba

	37
	Trò chơi tương tác
	Phan Thi Xuân Thu
	Mẫu giáo Tân Phong, huyện Tân Biên
	Giải Ba

	38
	Làm quen chữ b,d,đ
	Bùi Thị Thương
	 Mầm non Xa Mát, huyện Tân Biên
	Giải Ba

	39
	Chuyện "Cá rô con lên bờ"
	Lê Kim Ngoan
	Mầm non Hướng Dương, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	40
	Kỹ năng thoát hiểm khi có cháy
	Trần Minh Thanh
	Mầm non Hướng Dương, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	41
	Cây tre trăm đốt
	Phạm Thị Ánh
	Mẫu giáo Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng
	Giải Ba

	42
	Chuyện: Ba cô gái
	Nguyễn Thị Vũ Phúc
Phan Thị Kim Chí
	Mẫu giáo Hướng Dương, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	43
	 Bé với bốn mùa
	 Vũ Thị Quỳnh Châu
	Mầm non Trường Đông, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	44
	Tắc kè hoa đáng yêu
	Lê Thị Ngọc Nga
	Mầm non Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	45
	Quá trình phát triển của con tằm
	Huỳnh Thanh Tâm
	Mẫu giáo Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu
	Giải Ba

	46
	Phòng chống bệnh tay-chân-miệng
	Nguyễn Thị Kiều Chang
	Mẫu giáo Long Chữ, huyện Bến Cầu
	Giải Ba

	47
	Quả trứng kỳ diệu
	Lê Khánh Huỳnh 
	Mầm non Thành Danh, huyện Gò Dầu
	Giải Ba

	48
	Những con vật đáng yêu
	Nguyễn Thị Minh Dương
Nguyễn Thị Thu Diệu
	Mầm non Tân Phú, huyện Tân Châu
	Giải Ba

	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	49
	Tìm hiểu về nghề làm nhang
	Nguyễn Thị Kim Trân
	Mầm non Sao Mai, huyện Hòa Thành
	Giải Ba

	50
	Nhựa trắng quê em
	Nguyễn Thị Hoa
	Mầm non Rạng Đông, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	51
	Mưa và lợi ích của mưa
	Phan Ngọc Thư
	Mầm non Long Khánh, huyện Bến Cầu
	Giải Ba

	52
	Tìm hiểu về hươu cao cổ
	Nguyễn Ngọc Phụng
Lê Thị Thu Nguyệt 
	Mầm non Tân Thành, huyện Tân Châu
	Giải Ba

	53
	Quả bầu tiên
	Lê Thị Hồng Trúc
	Mẫu giáo Bình Minh, huyện Trảng Bàng
	Giải Ba

	54
	Cây mì quê em
	Hồ Thị Mỷ Loan
	Mầm non 1/6, thành phố Tây Ninh
	Giải Ba

	55
	Vòng đời phát triển của ếch
	Lê Hồ Ngọc Bích
Dương Hồng Quế
	Mẫu giáo Phước Đông, huyện Gò Dầu
	Giải Ba

	56
	Sự phát triển của cây từ hạt
	Đỗ Thị Cẩm Nhung
	Mầm non Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng
	Giải Ba

	57
	Cây khoai mì quê em
	Trần Thị Thúy Ngân
	Mẫu giáo 2/9, huyện Tân Biên
	Không đạt

	58
	Sắp xếp theo qui tắc
	Huỳnh Thị Vũ Thụy 
	Mẫu giáo 19/5, huyện Hòa Thành
	Không đạt

	59
	Thiên nhiên huyền bí (Các hiện tượng tự nhiên về sấm,sét, mưa bão…)
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Mẫu giáo Long Thành Nam, huyện Hòa Thành
	Không đạt

	60
	Bé và Luật lệ giao thông
	Trần Thị Thơ
	Mẫu giáo Thạnh Tây, huyện Tân Biên
	Không đạt

	61
	Gà nhà Bé
	Đặng Thị Thanh Tuyền
	Mầm non Bình Minh, huyện Tân Biên
	Không đạt

	62
	Cây dừa quê em
	Võ Thị Hồng Ngoan
Bùi Hoàng Ca
	Mẫu giáo Hảo Đước, huyện Châu Thành
	Không đạt

	63
	Bé tìm hiểu về con voi
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Mầm non Phước Minh, huyện Dương Minh Châu
	Không đạt

	64
	Tìm hiểu sự phát triển của con ve sầu
	Trần Thị Nhật Lan
Nguyễn Thị Tố Trinh
	Mầm non Vàng Anh, thành phố Tây Ninh
	Không đạt

	65
	Bé biết gì về con ếch
	Nguyễn Thị Bích Liễu
	Mẫu giáo Hòa Hội, huyện Châu Thành
	Không đạt

	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	66
	Hạt muối diệu kỳ
	Trần Thúy Liễu
	Mầm non Liên Cơ, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	67
	Trò chơi tương tác: Ôn số lượng trong phạm vi 8
	Dương Thị Ngọc Hiền
	Mầm non Long Thới, huyện Hòa Thành
	Không đạt

	68
	Xứ sở kẹo ngọt
	Nguyễn Tú Anh
Lê Thị Thùy Dương
	Mẫu giáo Hoa Lan, thành phố Tây Ninh
	Không đạt

	69
	Sự kỳ diệu của nước 
	Nguyễn Ngọc Loan
	Mẫu giáo Bình Minh, huyện Trảng Bàng
	Không đạt

	70
	Làm quen chữ b, d, đ
	Trần Thị Vinh
	Mầm non Hiệp Đức, huyện Tân Châu
	Không đạt

	71
	Truyện kể "Quả táo của ai"
	Nguyễn Thị Giao Hân
	Mẫu giáo Rạng Đông, huyện Trảng Bàng
	Không đạt

	72
	Tìm hiểu về cây lúa quê em
	Nguyễn Thị Lan
	Mẫu giáo Truông Mít, huyện Dương Minh Châu
	Không đạt

	73
	Sự kỳ diệu của quả trứng
	Huỳnh Thị Thảo
	Mầm non Tân Hưng, huyện Tân Châu
	Không đạt

	74
	Cầu vòng “Sự kỳ diệu của màu sắc”
	Nguyễn Thị Từ Thiện
Nguyễn Huỳnh Châu
	Mầm non Hoa Mai, thành phố Tây Ninh
	Không đạt

	75
	Tách gộp 1 nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần theo các cách
	Hồ Bảo Tiên
	Mẫu giáo Phước Trạch, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	76
	Tìm hiểu về con bò
	Mai Kim Chi
	Mẫu giáo 30/4, huyện Hòa Thành
	Không đạt

	77
	Không khí và vấn đề ô nhiễm không khí
	Nguyễn Kim Loan
Nguyễn Thị Xuân Hương
	Mầm non Thạnh Đông, huyện Tân Châu
	Không đạt

	78
	Vì sao hoa đổi màu
	Nguyễn Thị Huệ
Trần Thị Mỹ Hạnh
	Mầm non Nước Trong, huyện Tân Châu
	Không đạt

	79
	Tại sai chúng ta bị sâu răng
	Lê Thị Tuyết Nhi
	Mầm non Liên Cơ, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	80
	Bé yêu đảo và quần đảo Việt Nam
	Tăng Thị Diệu Hiền
	Mẫu giáo Thanh Phước, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	81
	Khám phá ánh sáng quanh bé
	Nguyễn Thị Ngọc Thắm 
	Mầm non Thạnh Đức, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	82
	Màu của tóc
	Nguyễn Thị Thảo Quyên 
	Mầm non Trần Thị Sanh, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	STT
	Tên sản phẩm
	Tác giả
	Đơn vị
	Kết quả

	83
	Bí mật của giấy
	Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Thị Thu Hằng
	Mầm non Thị trấn, huyện Tân Châu
	Không đạt

	84
	Nhận biết, phân biệt hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật
	Lý Thị Hải
	Mẫu giáo Đồng Khởi, huyện Châu Thành
	Không đạt

	85
	Cát sỏi quanh bé
	Trần Thị Thuý Hằng
	Mầm non Thực Hành, thành phố Tây Ninh
	Không đạt

	86
	Sự hòa tan của nước
	Bùi Thị Hải Hòa 
	Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Trảng Bàng
	Không đạt

	87
	Những quả trứng ngộ nghĩnh
	Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hằng Nga
	Mầm non Thái Chánh, thành phố Tây Ninh
	Không đạt

	88
	Giai điệu cuộc sống
	Mai Thị Như 
	Mầm non Thị trấn, huyện Tân Châu
	Không đạt

	89
	5 giác quan của bé
	Lê Thị Mỹ Linh
	Mẫu giáo 19/5, huyện Hòa Thành
	Không đạt

	90
	Bé làm gì khi đi dã ngoại
	Hà Thị Thanh Thủy 
	Mầm non Thạnh Đức, huyện Gò Dầu
	Không đạt

	91
	Kể chuyện sáng tạo theo câu chuyện: Dê con biết nhận lỗi
	Ngô Bích Thùy
	Mẫu giáo Thanh Điền, huyện Châu Thành
	Không đạt

	92
	Nhận biết, phân biệt hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
	Lê Thị Thảo Loan
	Mẫu giáo Hoa Mai, huyện Trảng Bàng
	Không đạt


* Trong danh sách có 92 sản phẩm dự thi, chia ra:

- Giải Nhất: 
03 sản phẩm





- Giải Nhì: 
13 sản phẩm

- Giải Ba: 
40 sản phẩm

- Không đạt:
36 sản phẩm
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